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PHỤ LỤC 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỌC TẬP CỦA UNESCO 06 THÁNG NĂM 2024 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI ĐƠN VỊ...

(Kèm theo Báo cáo số ....BC-... ngày ………/10/2024 của ....)


- Phụ lục này đính kèm theo Báo cáo của đơn vị (Mục 4 trong Báo cáo)

- Những nội dung mà đơn vị không phụ trách (Trường có cấp THPT, cơ sở GDTX) thì ghi “không phụ trách” ở cột cuối. 
- Đối với các Tiêu chí cơ bản, Chỉ số của cấp thành phố, Sở, ngành thì tinh theo quy mô cấp quận/huyện, Phòng thuộc UBND quận/huyện.
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí cơ bản
	Chỉ số
	Số liệu thống kế hoặc kết quả khảo sát/ đánh giá

	1. Những lợi ích to lớn khi xây dựng thành phố học tập

	1.1. Phát huy sự tham gia tích cực của cá nhân và thúc đẩy gắn kết xã hội
	1.1.1. Bảo đảm xóa mù chữ cơ bản vững chắc và mọi công dân đạt được những kĩ năng cơ bản
	Tỷ lệ phần trăm người biết chữ từ 15 tuổi trở lên được biểu thị
	Không phụ trách

	
	1.1.2. Đảm bảo bình đẳng giới
	Tỷ lệ các tổ chức, đoàn thể của thành phố có nữ tham gia quản lý
	Phòng TC – HC - TH

	1.2. Thúc đẩy phát triển bền vững
	Thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua việc học tập tích cực trong mọi hoàn cảnh/ môi trường
	Mức độ hiệu quả các biện pháp thúc đẩy phát triển bền vững ở mọi cấp học
	Phòng TS - ĐT

	2. Các trụ cột chính của một thành phố học tập

	2.1. Thúc đẩy giáo dục hòa nhập trong hệ thống giáo dục quốc dân
	2.1.1.Mở rộng khả năng tiếp cận đối với dịch vụ chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non
	Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp, hoàn thành chương trình giáo dục mầm non
	Không phụ trách

	
	2.1.2. Mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục từ bậc tiểu học đến bậc đại học
	Trung bình số năm đi học chính thức của những người từ 25 tuổi trở lên
	Không phụ trách

	
	2.1.3. Mở rộng khả năng tiếp cận và tham gia vào giáo dục người lớn, giáo dục - đào tạo kỹ thuật và dạy nghề
	Tỷ lệ người dân độ tuổi từ 25 đến 64 đã được giáo dục /đào tạo trong 12 tháng trước khảo sát
	Không phụ trách

	2.2. Đổi mới học tập trong gia đình và cộng đồng
2.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập tại nơi làm việc và học tập vì công việc
	2.2.1. Xây dựng môi trường học tập trong cộng đồng và cung cấp nguồn học liệu trong gia đình và cộng đồng
	Tỷ lệ số phường xã có trung tâm học tập cộng đồng
	Không phụ trách

	
	
	Mức độ thực hiện các chính sách hỗ trợ học tập trong gia đình
	Phòng TTGD - QHDN

	
	2.2.2. Công nhận lịch sử và văn hóa cộng đồng, cũng như những cách học tập bản địa là nguồn tài nguyên độc đáo và quý giá
	Số lượng chương trình học tập dựa trên lịch sử, văn hóa cộng đồng và tri thức bản địa
	Không phụ trách

	
	2.3.1. Đảm bảo tất cả người lao động đều có cơ hội học tập dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau (kể cả người lao động nhập cư)
	Các sáng kiến hoặc chiến lược do thành phố thông qua nhằm hỗ trợ người lao động nhập cư tham gia vào hoạt động giáo dục và đào tạo.
	Không phụ trách

	
	2.3.2. Cung cấp các cơ hội học tập phù hợp cho thanh niên và người lớn thất nghiệp
	Tỷ lệ thanh niên (nhóm tuổi từ 15 đến 24) không đi học, thất nghiệp
	Không phụ trách

	2.4. Mở rộng việc sử dụng các công nghệ học tập hiện đại
	2.4.1. Đào tạo các nhà quản lý, giáo viên và nhà giáo dục sử dụng các công nghệ thúc đẩy học tập
	Tỷ lệ cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên được tập huấn về công nghệ thông tin trong 12 tháng trước khảo sát
	Phòng TC – HC - TH

	
	2.4.2. Tăng khả năng tiếp cận của công dân đối với các công cụ công nghệ thông tin và các chương trình học tập
	Tỷ lệ giáo viên, các nhà giáo dục thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động trong lớp học và ở các địa điểm học tập cộng đồng
	Phòng TC – HC – TH +  Phòng TS - ĐT

	2.5. Nâng cao chất lượng học tập
	2.5.1. Thúc đẩy sự chuyển đổi mô hình dạy và học
	Chính sách giáo dục thúc đẩy chuyển đổi mô hình từ dạy sang học, từ việc tiếp nhận thông tin đơn thuần sang phát triển khả năng sáng tạo và các kỹ năng học tập
	Phòng TS - ĐT

	
	2.5.2.  Nâng cao nhận thức về các giá trị đạo đức, luân lý và văn hóa chung, thúc đẩy tinh thần đón nhận sự khác biệt
	Học để cùng chung sống:

Tỷ lệ phần trăm công dân thường xuyên giao tiếp với những người từ các nền văn hóa khác
	Phòng QLKH - HTQT

	
	2.5.3. Sử dụng đội ngũ quản lý và giáo viên được đào tạo đạt chuẩn
	Tỷ lệ cán bộ quản lý trường học và giáo viên ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt chuẩn
	Phòng TC – HC – TH

	
	2.5.4. Xây dựng môi trường học tập thân thiện
	Tỷ lệ người học hài lòng với môi trường học tập của mình
	Phòng TTGD - QHDN

	2.6. Nuôi dưỡng văn hóa học tập trong suốt cuộc đời
	2.6.1. Tổ chức các sự kiện nhằm khuyến khích và tôn vinh việc học
	Có tổ chức các sự kiện (tuần lễ học tập và các lễ hội học tập) và sử dụng tất cả các phương tiện thông tin để tuyên truyền và tôn vinh học tập suốt đời
	TT Điều hành và Quản lý dữ liệu

	
	2.6.2. Cung cấp thông tin đầy đủ, hướng dẫn và hỗ trợ tất cả mọi công dân được học tập dưới nhiều hình thức khác nhau
	Tỷ lệ người học hài lòng với việc cung cấp thông tin và tư vấn
	Phòng TTGD - QHDN

	
	2.6.3. Xây dựng các hệ thống ghi nhận và khen thưởng nhiều hình thức học tập
	Có chính sách và công cụ ghi nhận, xác nhận và công nhận nhiều kết quả học của người học
	Phòng TS - ĐT

	3. Những điều kiện cơ bản để xây dựng thành phố học tập

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí cơ bản
	Chỉ số
	

	3.1. Củng cố ý chí chính trị và cam kết mạnh mẽ
	3.1.1. Sự cam kết xây dựng “Thành phố học tập” của lãnh đạo
	Cấp ủy và chính quyền thành phố có quyết tâm và cam kết mạnh mẽ đối với việc đầu tư xây dựng thành phố học tập
	Không phụ trách

	
	3.1.2. Hoạch định và triển khai chiến lược thúc đẩy học tập suốt đời cho tất cả mọi người
	Thành phố ban hành các văn bản, chính sách và chiến lược thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân
	Không phụ trách

	
	3.1.3. Giám sát tiến độ xây dựng thành phố học tập
	Có biện pháp quản lý, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng thành phố học tập theo định kỳ
	Không phụ trách

	3.2. Cải thiện quản lí và tăng cường sự tham gia của tất cả các bên liên quan
	3.2.1. Thiết lập các cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp (nhà nước và tư nhân) trong xây dựng thành phố học tập
	Có các biện pháp khuyến khích, kiểm tra đánh giá sự tham gia và phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trong xây dựng thành phố học tập
	Không phụ trách

	3.3. Đẩy mạnh huy động và sử dụng nguồn lực
	3.3.1. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực học tập của mọi bên liên quan để hỗ trợ học tập suốt đời cho mọi người
	Những cách thức sáng tạo trong việc huy động và sử dụng nhân lực, tài chính, văn hóa và các nguồn lực sẵn có khác của Thành phố nhằm thúc đẩy việc học tập trong Thành phố
	Không phụ trách


